TOÁN
[bookmark: _GoBack] BÀI 69: LUYỆN TẬP
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Đọc và viết thành thạo các số có 2 chữ số có hàng đơn vị khác 1, 4, 5.
- Sử dụng được số có 2 chữ số trong cuộc sống.
- Góp phần hình thành và phát triển Năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán; Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giao tiếp toán học.
-Phẩm chất: linh hoạt, ham học (Hoàn thành các bài tập )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ bài 2
- HS: Vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU
1. Hoạt động Mở đầu
- GV đọc, HS viết các số có 2 chữ số 
- GV chốt lại, dẫn dắt vào bài mới.
3. Hoạt động Thực hành
* Bài1: Số ?
- HS làm bài, HS đổi chéo kiểm tra, HS trình bày
- GV chốt kết quả đúng, HS đọc bài
 +55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46.
+ 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.
* Bài 2: Số chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống ?
- HS làm bài, HS đổi chéo kiểm tra, HS trình bày
- GV chốt kết quả đúng, HS đọc bài
a. Số 98 đọc là chín mươi tám. Số đó gồm 9 chục và 8 đơn vị.
b. Số bảy mươi bảy được viết là 77. Số  đó gồm 7 chục và 7 đơn vị.
c. Số  đó gồm 1 chục và 1 đơn vị viết là 11. Đọc là mười một
* Bài 3: Số?
- HS làm bài CN, HS đổi chéo kiểm tra, HS  trình bày
- GV chốt kết quả đúng
- HS đọc bài 
+ 5, 15. 25,35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
+ 91, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11
* Bài 4: Số?
- HS làm bài CN, HS đổi chéo kiểm tra, HS  trình bày
- GV chốt kết quả đúng
- HS đọc bài 
+ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
* Bài 5: Cho dãy hình sau, chọn hình …?
- HS làm bài CN, HS đổi chéo kiểm tra, HS  trình bày
- GV chốt kết quả đúng
+ Ý cần điền là: C
* Bài 5: Số?
- HS làm bài CN, HS đổi chéo kiểm tra, HS  trình bày
- GV chốt kết quả đúng
- HS đọc bài 
+ Lồng 1nhốt chào mào và lồng hai sáo, vẹt
+ Lồng 1nhốt sáo và lồng hai chào mào, vẹt
+ Lồng 1nhốt vẹt và lồng hai sáo, chào mào
4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm
- Thi tìm đồ vật có trong gia đình em có các số vừa học ?
- GV nhận xét tiết học, HS chuẩn bị tiết học sau
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC
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